
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 225043
Nguyễn Huỳnh 
Phương

Anh 20/08/2004 Bạc Liêu DH22DUO04

2 210504 Vương Trí Bá 11/06/2003 Hậu Giang DH21QTS01

3 220337 Tô Gia Bảo 31/10/2004 Cần Thơ DH22OTO04

4 210119 Lê Thị Thu Cúc 19/05/2003 Kiên Giang DH21QHC01

5 219467 Lê Tuấn Dỉ 28/08/2003 Sóc Trăng DH21QTD02

6 225648 Phạm Thảo Duy 29/07/2004 Cà Mau DH22DUO04

7 213721 Đặng Tiểu Mỹ Em 28/09/2002 Cà Mau DH21OTO03

8 222339 Trương Trịnh Gia Hoàng 20/12/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

9 224376 Hồ Thị Ngọc Hương 07/11/2004 Sóc Trăng DH22LUA02

10 211055 Nguyễn Văn Hữu 09/01/2003 Đồng Tháp DH21QTS01

11 222575 Trần Thanh Huy 11/02/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

12 214341 Trần Phan Ngọc Huỳnh 22/12/2003 Bạc Liêu DH21YKH05

13 210373 Lê An Khang 24/11/2003 Cà Mau DH21CNT01

14 213749 Thạch Hoài Khang 17/08/2003 Trà Vinh DH21OTO03

15 223699 Trương Hoàng Khánh 15/03/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

16 213879 Nguyễn Anh Khoa 02/09/2003 DH21QTD02

17 213607 Nguyễn Duy Khương 29/12/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

18 224850 Nguyễn Chí Kiệt 06/06/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

19 219504 Phan Đa Lil 01/01/2002 Cà Mau DH21QTD02

20 225530 Nguyễn Yến Linh 20/03/2003 Cà Mau DH22QHC01

21 214472 Trần Thị Gia Linh 28/12/2003 An Giang DH21YKH05

22 213643 Nguyễn Tấn Lộc 08/03/2002 Hậu Giang DH21OTO03

23 225352 Trần Thị Mai Ly 15/05/2004 Long An DH22LUA02
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24 221758 Dương Hoài Nam 12/10/2003 Đồng Tháp DH22OTO05

25 213711 Trần Khánh Nam 05/11/2003 Hậu Giang DH21OTO03

26 225919 Trần Lý Thị Kim Ngân 21/12/2004 An Giang DH22LUA02

27 224379 Phạm Hoàng Tố Nguyên 26/05/2004 Cà Mau DH22LUA02

28 212650 Phan Thị Khả Nhân 21/09/2003 Sóc Trăng DH21QTD02

29 223719 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 15/08/2004 Đồng Tháp DH22DUO04

30 222047 Hà Đặng Minh Phương 22/03/2004 Kiên Giang DH22DUO04

31 211122 Cao Thăng 27/03/2003 Sóc Trăng DH21QHC01

32 221695 Trần Đức Thắng 21/04/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

33 221273 Bả Thị Mai Thảo 09/01/2004 Hậu Giang DH22DUO04

34 211867 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 21/10/2003 Kiên Giang DH21XET03

35 225668 Nguyễn Thị Kim Thơ 22/01/2004 Vĩnh Long DH22DUO04

36 224747 Nguyễn Thị Bích Thuyền 14/11/2004 DH22QLC01

37 214163 Nguyễn Hữu Ngân Thy 23/09/2003 Vĩnh Long DH21QTD02

38 222195 Trang Nguyễn Trung Tín 17/09/2004 Bạc Liêu DH22QTK04

39 212742 Trương Phước Toàn 23/02/2003 DH21OTO03

40 211861 Nguyễn Ngọc Trâm 28/08/2003 Vĩnh Long DH21QHC01

41 213081 Bùi Nguyễn Qưới Trân 10/05/2003 An Giang DH21QTD02

42 212919 Trương Thị Tố Trinh 18/02/2003 Kiên Giang DH21QTD02

43 203857 Danh Trung 24/07/2002 DH21KTO02

44 213418 Lưu Yến Vy 10/05/2003 Kiên Giang DH21QTD02


